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Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

____________________________________
I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
1. Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng đơn vị.

2. Tạo quyền chủ động cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Định mức chi tiêu nội bộ được áp dụng trong công tác thu chi tài chính trên cơ sở nguồn kinh phí NSNN giao và phần kinh phí thu từ các khoản thu thỏa thuận hợp pháp được để lại theo quy định.

4. Việc lập chứng từ thanh quyết toán kinh phí hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

5. Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị. Mọi thủ tục chứng từ thanh toán phải được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, kế toán kiểm soát mới được thanh toán.

6. Toàn bộ kinh phí tiết kiệm được do tiết kiệm được biên chế, tiết kiệm chi phí quản lý hành chính từ nguồn NSNN cấp và các khoản thu khác của nhà trường được trích lập các quỹ sử dụng để tăng thu nhập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường (thực hiện theo quy chế chi trả tiền lương tăng thêm).

II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

1. Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong hội nghị cán bộ viên chức, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường có trách nhiệm thi hành đúng nội dung quy chế quy định.

2. Quy chế chi tiêu nội bộ phải gửi cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi, giám sát thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi.

3. Trên cơ sở thu, chi tài chính theo quy định hiện hành, nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong toàn trường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp với hoạt động thực tế của trường, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả.

4. Đảm bảo dân chủ, công khai trong việc thực hiện chi tiêu tài chính và các hoạt động của nhà trường. 

5. Các định mức, chế độ không có trong quy chế chi tiêu nội bộ này thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và cấp có thẩm quyền. 

6. Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng ổn định trong năm học 2020 -2021 và tùy theo tình hình thực tế và khả năng tài chính của nhà trường trong tong thời điểm, nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002  Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/ NĐ-CP của Chính phủ cề chế độ tài chính  áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; 

- Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành quy định thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở gióa dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao);

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND TP Hà Nội quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc thành phố Hà Nội năm học 2020 – 2021; 

- Quyết định số 9899 /QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi NSNN năm 2020 của huyện Gia Lâm;

- Công văn số 2518/UBND-GD&ĐT ngày 28/8/2020 của UBND huyện Gia Lâm hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2020 - 2021; 

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;
IV. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng và học sinh thuộc trường THCS Dương Hà.

Chương II:
QUY ĐỊNH CỤ THỂ - ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ

________________________________________________________
Phần I. CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP

1. Chi lương, phụ cấp và các khoản đãng góp.

1.1. Chi trả tiền lương.

Lương và các khoản phụ cấp lương thực hiện theo Nghị định số 204/NĐ- CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang.

Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng BHXH sẽ được thanh toán theo chế độ BHXH hiện hành. 

Mức lương hợp đồng: Căn cứ Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 11/7/2000 của Chính Phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; và trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động và khả năng chi trả của nhà trường. 

* Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, LĐHĐ

Căn cứ vào số kinh phí tiết kiệm được từ việc tiết kiệm chi quản lý và kinh phí tiết kiệm biên chế và các khoản khác được trích lại theo quy định (nếu có), nhà trường trích lập các quỹ và tăng thu nhập cho cán bộ công chức trong đơn vị. 

Căn cứ vào hệ số lương cấp bậc, chức vụ và hiệu quả làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Định mức chi tiền lương tăng thêm theo phân loại bình bầu sau:

+ Loại A: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hệ số 1,5

+ Loại B: Hoàn thành tốt nhiệm vụ hệ số 1,3

+ Loại C: Hoàn thành nhiệm vụ hệ số 1,1

+ Loại D: Hoàn thành nhiệm vụ, còn có mặt hạn chế hệ số 0,9

Đối tượng được hưởng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế và hợp đồng theo NĐ 68, các trường hợp còn lại có thể hỗ trợ theo tình hình thực tế .

1.2. Phụ cấp chức vụ, trách nhiệm

- Phụ cấp chức vụ: Thực hiện theo thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập, thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

          Phụ cấp trách nhiệm: Thực hiện theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính Phủ về chế độ phụ cấp nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGD&ĐT- BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

- Phụ cấp trách nhiệm đối với nhân viên y tế: Thực hiện theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức tại cơ sở y tế công lập. Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. Phụ cấp ưu đãi tại đơn vị tính theo quy định hiện hành của Nhà nước bằng 20% mức lương chính hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

- Phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài Chính - Bộ Nội vụ  hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện. Thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của UBND Thành phố Hà Nội quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc Thành phố Hà Nội. Phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán hệ số: 0,1.

- Phụ cấp trách nhiệm đối với tổng phụ trách: Thực hiện theo Thông tư liên ngành số 23/TTLN ngày 15/01/1996 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ GD&ĐT - Bộ Tài chính - TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách đội trong trường phổ thông. Phụ cấp trách nhiệm trường hạng 3 với TPT: 0,1. 

Phụ cấp trách nhiệm được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

1.3. Phụ cấp làm thêm giờ (nếu có)

Mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao trong giờ hành chính. Trường hợp đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị làm thêm ngoài giờ hành chính trong các ngày lễ, ngày thứ bẩy, chủ nhật thì phải có giấy báo làm thêm giờ, kê khai cụ thể khối lượng, thời gian làm việc.

a. Đối với giáo viên: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BNV ngày 03/8/2013 của Liên Bộ GD&ĐT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

b. Đối với cán bộ làm công tác chuyên môn hành chính và nhân viên phục vụ: Thực hiện theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động; Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015.

* Mức phụ cấp làm thêm giờ:

- Làm thêm giờ trong ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp bằng 150% tiền lương, phụ cấp chức vụ hiện tại hưởng (tính theo giờ làm việc).

- Làm thêm giờ vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) được hưởng mức phụ cấp bằng 200% tiền lương, phụ cấp chức vụ hiện hưởng (tính theo giờ làm việc). 

           - Làm thêm giờ vào các ngày lễ, tết được hưởng mức phụ cấp bằng 300% tiền lương, phụ cấp chức vụ hiện hưởng (tính theo giờ làm việc). 

c. Nguyên tắc thanh toán:

Có kế hoạch của bộ phận trình BGH duyệt trước khi triển khai công việc, có bảng chấm công theo dõi, có kiểm tra và xác nhận của Hiệu trưởng.

Được thanh toán phụ cấp làm thêm giờ sau khi hoàn thành khối lượng công việc số giờ làm thêm không quá 200giờ/năm/người.

1.4. Phụ cấp đặc biệt của ngành, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo;

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Phụ cấp ưu đãi tại đơn vị tính theo quy định hiện hành của Nhà nước bằng 30% mức lương chính hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

Phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện theo Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ công chức, viên chức.

Phụ cấp thâm niên nhà giáo thực hiện theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Thực hiện chi trả cho cán bộ giáo viên theo quy định của Nhà nước.

2. Tiền công hợp đồng : 

Trả tiền công (nếu có) theo hướng dẫn ký hợp đồng lao động của UBND huyện Gia Lâm và Hợp đồng lao động giữa nhà trường với người lao động.

3. Các khoản đóng góp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ): 

Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Phúc lợi tập thể :  

4.1.Chè nước cho CBGV: 400.000 đồng/tháng. 

4.2.Nghỉ phép năm: thanh toán cho CB, GV, NV nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè nếu không nghỉ bù thì chi trả kinh phí theo hướng dẫn của cấp trên.

4.3. Chi các nội dung phúc lợi tập thể khác: Tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con của CBVC trong trường bị ốm đau, bệnh tật, hiếu hỉ,… gặp khó khăn cần phải trợ cấp cho đoàn viên công đoàn, tổ trưởng tổ công đoàn báo cáo lãnh đạo đơn vị xem xét, họp bàn với liên tịch nhà trường thống nhất quyết định nhưng không quá 500.000đ/lượt và 2 lượt/năm. 

4.4. Mua thuốc và các dụng cụ y tế: theo nhu cầu thực tế cần thiết

5. Dịch vụ công cộng.

Việc sử dụng điện lưới và hệ thống cấp nước, dịch vụ thu gom rác thải phục vụ mọi hoạt động trong khuôn viên nhà trường thực hiện chủ trương tiết kiệm với ý thức tự giác của mọi người.

- Trước khi ra về kiểm tra các thiết bị phòng làm việc, phòng học, phải tắt hết các thiết điện khi không sử dụng: Đèn, điều hoà, máy vi tính, quạt, ……
- Khoá van, vòi nước sau khi dùng tránh lãng phí trong việc sử dụng nước.

5.1. Thanh toán tiền điện theo tình hình sử dụng điện thực tế của trường và hoá đơn thanh toán của Điện lực (khoảng 5.000.000 đến 7.500.000đ/th)

5.2. Thanh toán tiền nước theo tình hình sử dụng nước thực tế của trường và hoá đơn thanh toán của đơn vị cung cấp. 

5.3. Chi mua xăng và các dịch vụ khác theo nhu cầu thực tế và hoá đơn thanh toán cụ thể (khoảng 100.000-2.000.000đ/học kỳ)

5.4. Tiền vệ sinh môi trường, hoá chất phòng dịch (theo hướng dẫn công tác y tế học đường của liên Bộ Y tế, Bộ tài chính, Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế tại đơn vị), thu gom rác thải (theo Hợp đồng với Ban QLDA huyện Gia Lâm + Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm)

6. Vật tư văn phòng:


Văn phòng phẩm, mực in và các vật tư, dụng cụ phục vụ chung cho nhà trường. Mức chi: Theo nhu cầu thực tế của đơn vị và chi trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

6.1. Văn phòng phẩm: Thanh toán theo hoá đơn căn cứ nhu cầu thực tế của GV theo phân công chuyên môn. Văn phòng phẩm bộ phận văn phòng theo nhu cầu thực tế sử dụng.

6.2. Mua mực máy in, máy photo, ...: Theo nhu cầu thực tế  và thanh toán theo hoá đơn mua hàng. 

6.3. Vật tư văn phòng, thiết bị văn phòng khác:  Công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng mua ngoài thanh toán theo giá hoá đơn và nhu cầu thực tế của nhà trường. 

7. Thông tin truyên truyền liên lạc:

Căn cứ Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14/4/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ điện thoại công vụ tại công sở và nhà riêng đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị Sự nghiệp, tổ chức Chính trị, các tổ chức chính trị xã hội.

Sử dụng tiết kiệm, chống lãng phí và thanh toán theo thực tế hoá đơn của bên bán.

7.1. Cước phí điện thoại, cước Internet theo tình hình sử dụng thực tế của trường và hoá đơn thanh toán của Bưu điện (khoảng 800.000 - 1.200.000đ/tháng)

7.2. Sách báo, tạp chí thư viện: Khoảng 4.000.000 đồng/quý.

7.3 Các cước phí liên lạc khác sẽ thanh toán theo hoá đơn thực tế phát sinh.

8. Hội nghị :
* Hội nghị: tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, Hội nghị CBVC, Hội nghị sơ kết HK, Hội nghị kỉ niệm ngày thành lập ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội nghị tổng kết năm học...: Căn cứ thông tư số 40/2017/TT- BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể:

- Chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 100.000 đồng/người/ngày (đối với đại biểu không hưởng lương).

- Các khoản chi khác theo thực tế và tiết kiệm: tiền trang trí, hoa ... mức chi theo thực tế nhưng không quá 3.000.000đồng/hội nghị. 

- Chi tiền nước uống 30.000 đồng/người/buổi
9. Công tác phí : 

Mức chi, nội dung chi tiền công tác phí theo thông tư số 40/2017/TT- BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

· Công tác phí khoán tổ hành chính: 

Hiệu trưởng: 
500.000đ/tháng

Phó hiệu trưởng:   300.000đ/tháng

Kế toán: 

500.000đ/tháng

Văn phòng:

500.000đ/tháng

10. Chi phí thuê mướn : 

10.1. Thuê bảo vệ, lao công phục vụ, dọn dẹp: Theo nhu cầu thực tế của trường và khối lượng công việc, thủ trưởng đơn vị quyết định cụ thể mức chi trả cho từng loại công việc. 

- Mức thuê lao công quét dọn vệ sinh toàn trường: 4.000.000đ/tháng;

- Phụ trách, sửa chữa CSVC, điện, nước …: 1.000.000đ/tháng

10.2. Thuê giáo viên bồi dưỡng (nếu có): Mức chi trả theo thực tế giờ dạy, mức độ hoàn thành công việc của giáo viên, thủ trưởng đơn vị phê duyệt mức thanh toán cụ thể. 

10.3. Các nhu cầu chi thuê mướn khác: Thủ trưởng xem xét phê duyệt thanh toán cụ thể.

11. Sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ :

Khi sử dụng các tài sản chung, máy móc, công cụ, thiết bị của đơn vị mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, không để người ngoài tự ý sử dụng khi chưa có ý kiến cho phép của lãnh đạo. 

11.1. Bảo trì phần mềm kế toán, quản lý TS, CCDC, thu chi: 6.000.000 đ/năm

11.2. Bảo dưỡng máy vi tính, máy in, máy phôtô:  theo nhu cầu thực tế

Bảo dưỡng máy tính học sinh: 50.000đ/máy

Bảo dưỡng, sửa chữa máy chiếu, máy tính văn phòng, máy in và các thiết bị tin học khoảng 40.000.000đ/năm

Bảo dưỡng, sửa chữa máy phô tô: 5.000.000đ/năm
11.3. Sửa chữa tài sản khác: điều hòa, điện, nước,…. Theo hợp đồng thực tế để thanh toán.

12. Chi nghiệp vụ chuyên môn:

12.1. Mua hàng hoá, trang thiết bị CM (tranh ảnh, đồ dùng dạy học, hóa chất, biểu bảng CM các loại, sổ sách CM các loại, thiết bị y tế học đường…...: Theo nhu cầu thực tế, thanh toán theo hoá đơn cụ thể.

Mua đồ dùng dạy học bổ sung các lớp, pa nô, biểu bảng các loại, trang thiết bị dạy học, đồ dùng: 100.000.000đ/năm

12.2. Chi mua ấn chỉ, in ấn, phô tô tài liệu dùng cho chuyên môn: Theo nhu cầu thực tế, thanh toán theo hợp đồng công việc và hoá đơn cụ thể.

12.3. Trang phục, đồng phục GV thể dục (2 bộ quần áo dài tay, 4 áo ngắn tay, 2 đôi giầy, 4 đôi tất thể thao/năm): 1.000.000đ/người/năm học.

12.4. Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn: Theo nhu cầu thực tế, thanh toán theo hoá đơn cụ thể.

12.5. Thuê giáo viên hợp đồng: 
Chi trả giáo viên dạy thỉnh giảng do thiếu biên chế trong năm học trên tiết thực dạy mức 40.000đ/tiết.

12.6. Chi khác cho chuyên môn (các hoạt động phục vụ dạy và học, các hoạt động theo chủ điểm bắt buộc hàng năm, các hoạt động ngoại khoá, các cuộc thi trong học sinh, BD học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, phong trào làm đồ dùng dạy học, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn hàng năm, viết sáng kiến kinh nghiệm và áp dụng SKKN của giáo viên,  các hoạt động của tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đua trong năm học, hỗ trợ các hoạt động đoàn, hội, đội,  hội giảng, chuyên đề, thanh tra, kiểm tra, hội họp, các hội thi của giáo viên và học sinh được tổ chức tại trường, cụ thể:

a/ Hoạt động chuyên môn

- GV dạy giỏi cấp huyện: (không quá 2.000.000đ/môn/người dạy)

+ Ban giám khảo: 50.000đ/người/tiết

+ BGH chỉ đạo, TTCM hướng dẫn: 50.000 đ/người/môn/buổi


+ Giáo viên dạy: 200.000 đ/môn


+ Đồ dùng (riêng) từ: 500.000đ - 1.000.000đ/môn.

- GV dạy giỏi cấp thành phố: (không quá 4.000.000 đ/môn/người dạy)


+ Ban giám khảo: 100.000đ/người/tiết

+ BGH chỉ đạo, TTCM hướng dẫn, phục vụ: 50.000 đ/người/môn/buổi


+ Giáo viên dạy: 500.000 đ/môn


+ Đồ dùng: tùy từng môn nhưng không quá 3.000.000đ/môn.

- Chuyên đề cấp cụm, huyện: (không quá 1.500.000đ/CĐ)

+ Chỉ đạo thực hiện: 50.000 đ/người/buổi


+ CBGV thực hiện: 200.000 đ/người/môn 


+ Đồ dùng (riêng): không quá 1.000.000đ/môn

* Các cuộc thi được tổ chức cấp trường theo chỉ đạo từ cấp trên phải có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức được duyệt trước khi tổ chức:

- Thi cấp trường


+ BGH chỉ đạo: 30.000 đ/người/buổi


+ GV coi, hướng dẫn HS thi, thư ký: 20.000 đ/người.

- Thi cấp huyện tổ chức tại trường:


+ BGH chỉ đạo: 50.000 đ/người


+ GV hướng dẫn: 30.000 đ/người/buổi

- HS khối 9 thi: 


+ BGH hướng dẫn, chỉ đạo: 30.000 đ/người/buổi


+ GV coi, chấm: 30.000 đ/lớp/môn

- Tổ chức cho học sinh thi lại: BGH, GV coi, chấm: 30.000 đ/người; Phục vụ: 20.000 đ.

- GV dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8: 40.000-50.000 đ/người/tiết. (đảm bảo không quá 10.000.000đ/năm)

- GV tập luyện cho học sinh đi thi đấu TDTT huyện, TP: 100.000 đ/người/buổi.

- Nhân viên tham dự các hội thi cấp huyện, TP tổ chức (hội thi triển lãm sách, đồ dùng dạy học, thư viện,.....): 50.000đ/người; BGH, TTCM chỉ đạo: 50.000đ/người; Phục vụ: 30.000đ/người

- Chi cho HS học lớp BD HSG tại huyện: 150.000đ/tháng. (Nộp về PGD)
- Chi cho HS thi HSG, tập luyện, thi đấu TDTT cấp huyện 20.000đ/buổi, TP 30.000đ/buổi.

- Giao lưu, hội thảo, chuyên đề học sinh giỏi cấp trường, huyện; TP chi 500.000 đ/chuyên đề, hội thảo (nước uống, trang trí, ....)

- Nghiệm thu SKKN cấp trường:  50.000 đ/người/buổi.

- CBGVNV đưa, đón học sinh tham gia thi các môn cấp huyện 50.000đ/người; TP 100.000 đ/người.

- CB GV, NV tập huấn chuyên môn trong huyện: 25.000 đ/người/buổi (nửa ngày), 50.000 đ/người/cả ngày; Ngoài huyện và thành phố: 50.000đ/ng/buổi (nửa ngày), 100.000 đ/người/cả ngày.

- Họp xét tốt nghiệp, xét thi đua, họp liên tịch, họp CMHS: 50.000 đ/người/buổi. 

- Làm công tác điều tra PCGD, kiểm định chất lượng, ISO: 30.000 đ/buổi  

- Thừa giờ: chi theo Thông tư 07/2013 về làm thêm giờ.

- Dạy thay: chi như 1 tiết dạy hợp đồng.

- Tổ chức thi chạy giải báo Hà Nội mới, hội khỏe Phù Đổng cấp trường mức chi không quá 30.000 đ/người/buổi (BGH chỉ đạo, tổ chức, trọng tài, GV quản lý lớp, GV, NV chuẩn bị,...); cấp huyện, thành phố mức chi không quá 50.000 đ/người/buổi (BGH chỉ đạo, HLV, GV quản lý,...);

- Thanh kiểm tra toàn diện GV theo học kỳ, kiểm kê CSVC: 50.000 đ/người/buổi.

- CBGV hướng dẫn GV, NV tập sự hưởng 0,3 mức lương tối thiểu theo tháng hướng dẫn.

- Chi hỗ trợ ngoài trời cho GV thể dục chi 1%/mức lương tối thiểu/tiết thực hành.

- Lớp đạt các giải dự thi (VN, TDTT, báo tường, ... kỉ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động được tổ chức tại trường).

+ Tập thể học sinh tham gia thi văn nghệ, báo tường:

Nhất: 100.000 đ
Nhì: 70.000 đ        Ba: 50.000 đ

KK: 30.000 đ

- Các chương trình tuyên truyền ngày kỉ niệm, ngày truyền thống, các hoạt động chuyên môn khác được tổ chức tại trường (tuyên truyền giới thiệu sách, thư viện, các hoạt động về công tác y tế học đường: phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ, .....do thủ trưởng đơn vị quyết định cụ thể từng nhiệm vụ nhưng không quá 50.000 đ/người/buổi.

b/ Phong trào thi đua của thầy và trò

(Áp dụng khen thưởng đối với thành tích thi đua tập thể, cá nhân CBGVNV, HS tại trường; những thành tích thi đua có quyết định khen thưởng từ cấp trên thì áp dụng theo quyết định)

* Cán bộ, giáo viên, nhân viên
+ Tổ lao động giỏi: cấp huyện 300.000đ/tổ, cấp thành phố 500.000đ/tổ

+ Giấy khen, bằng khen của Bộ, thành phố: 400.000đ/lượt

+ CBGVNV đạt HTXS 100.000đ/người, hoàn thành tốt:70.000đ/người(thưởng HKI)

+ Sáng kiến kinh nghiệm: (áp dụng cho đối tượng không đạt danh hiệu cấp huyện)
- Cấp huyện: Loại A: 150.000 đ;
Loại B: 100.000đ

Loại C: 50.000đ

- Cấp thành phố: Loại A: 250.000đ
Loại B: 200.000đ

Loại C: 150.000đ

+ Giáo viên chủ nhiệm có lớp đạt tiên tiến hoặc chi đội mạnh cấp huyện: 50.000đ/người

+ Thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi, TPT giỏi, chủ nhiệm giỏi:

- Cấp huyện: Nhất: 450.000 đ
 Nhì: 400.000 đ
Ba: 350.000đ    Đạt 200.000đ (được hưởng cả danh hiệu cá nhân giỏi)
- Cấp TP: 
Nhất: 500.000 đ
Nhì: 400.000 đ
Ba: 300.000đ      KK: 200.000đ 

+ Giáo viên có học sinh giỏi đạt giải (Tính trên học sinh):

- Cấp huyện: Nhất: 500.000 đ

Nhì: 400.000 đ




  Ba: 300.000 đ  

KK: 250.000 đ        

- Cấp TP:    Nhất: 5.000.000 đ 

Nhì: 4.000.000 đ  



Ba: 3.000.000 đ  

KK: 1.000.000đ

+ GV có học sinh giỏi vào đội tuyển:


- Cấp huyện: 
Lớp 8:  50.000 đ/học sinh/môn.(áp dụng cả với GVCN)



Lớp 9 (vòng 1): 500 000 đ/ học sinh/ môn.


- Cấp TP: 1.000.000 đ/học sinh/môn (áp dụng với HS không đạt giải)
+ Có HS vào PTTH đạt chỉ tiêu: 150.000đ/môn

+ Giáo viên TDTT có học sinh đạt giải cấp huyện: Nhất 50.000đ/học sinh, Nhì : 40.000đ/hs, Ba : 30.000đ/hs ; đạt giải cấp TP: Nhất 200.000đ/học sinh, Nhì : 150.000đ/hs, Ba: 100.000đ/hs, KK : 70.000 đ/HS.

+ Đồ dùng dạy học đạt giải:

- Cấp huyện: Nhất: 300.000đ      Nhì: 200.000đ   Ba: 150.000đ
 KK: 100.000đ

- Cấp TP: Nhất: 500.000đ
 Nhì: 400.000đ   Ba: 350.000đ
 KK: 250.000đ

- Được trưng bày cấp TP: 200.000 đ

+ Sản phẩm CNTT đạt giải:

 Cấp trường: Nhất: 50.000 đ
   Nhì: 40.000 đ

Ba: 30.000 đ


 Cấp huyện: Nhất: 300.000đ    Nhì: 200.000 đ
          Ba: 50.000đ



 Cấp TP: Nhất: 500.000đ
   Nhì: 400.000đ

Ba:350.000đ


+ Chỉ đạo phong trào được xếp loại tốt cấp huyện: 300.000đ/người; thành phố: 500.000đ/người. 

* Học sinh

+ Chi đội mạnh cấp TP: 300.000đ

+ Chi đội mạnh cấp huyện: 200.000đ

+ Lớp tiên tiến: 100.000 đ; chi đội mạnh: 50.000đ

+ Lớp tuyên dương: 40.000 đ

+ Lớp bảo vệ CSVC tốt: 100.000đ/lớp/kỳ

+ Lớp có phong trào kế hoạch nhỏ tốt: 40.000 đ/lớp

+ Đội sao đỏ công tác tốt: 300.000 đ

+ Học sinh có thành tích tốt trong hoạt động đội: 30.000 đ/HS

+ Học sinh giỏi có điểm tổng kết từ 9.0 trở lên: 50.000 đ/HS có điểm tổng kết cao nhất khối: 100.000 đ/HS cao nhất trường: 150.000 đ/HS

+ Các hoạt động thi đua HS, hoạt động Đội đạt Nhất: 20.000đ/hs/học kỳ

+ HS đạt giải TDTT cấp trường: Nhất: 20.000đ/môn


+ HS đạt giải TDTT cấp huyện:


Nhất, Nhì, Ba: không quá 50.000 đ; 40.000 đ; 30.000 đ

+ HS đạt giải TDTT cấp TP:


Huy chương Vàng, Bạc. Đồng không quá: 200.000đ; 150.000đ; 100.000đ

+ HS đạt danh hiệu HS giỏi cấp TP: 


Nhất: 500.000 đ/hs/môn

 Nhì: 400.000 đ/hs/môn


Ba: 300.000 đ/hs/môn


 KK: 150.000 đ/hs/môn

+ HS đạt danh hiệu HS giỏi cấp huyện (Olimpic lớp 8, dự thi các môn cấp huyện)


Nhất, Nhì, Ba, KK (nếu có), đội tuyển: 100.000 đ; 70.000 đ; 50.000 đ;  
             40.000đ; 30.000đ/hs/môn.


+ HS  giỏi cấp trường: 40.000đ/hs/kỳ. (Bằng hiện vật)

+ HS tiên tiến cấp trường:30.000đ/hs/kỳ. (Bằng hiện vật)

* Các nội dung khen thưởng khác trong hoạt động thi đua của thày và trò nhà trường chưa có mức khen thưởng cụ thể trong quy chế, hiệu trưởng ra quyết định sau khi họp thống nhất trong liên tịch nhà trường.

13. Chi khác
13.1. Chi kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm

Băng zôn, khẩu hiệu, cờ hoa trang trí theo hướng dẫn của cấp trên: 2.000.000đ/lần

13.2. Các khoản phí, lệ phí

Theo tình hình thực tế phát sinh.

13.3. Chi khác

- Chi tiếp khách: các đoàn thanh tra, kiểm tra cấp huyện: 200.000 đ/người/buổi; cấp TP: 300.000đ/người/buổi.

- Chi cho CBGV, NV trực tết nguyên đán: 150.000đ/người/buổi.

- Chi tổ chức, thực hiện các hoạt động vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh ATTP, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động khác về y tế trường học đối với CBGV, NV, HS, trồng bổ sung cây xanh, cây cảnh, đồ dùng đội, phòng truyền thống, …..: 10.000.000 đ/năm.

- Khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: 1.000.000đ/người/năm.

14. Mua sắm TSCĐ


Theo nhu cầu thực tế cần thiết của nhà trường.
KINH PHÍ TIẾT KIỆM TỪ CHI THƯỜNG XUYÊN, TRÍCH QUỸ PHÚC LỢI  (NẾU CÓ)

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan khi ốm đau nằm viện hoặc tai nạn rủi ro hoàn cảnh gia đình khó khăn cần phải trợ cấp, tổ trưởng công đoàn báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định trợ cấp đột xuất mức 500.000 đồng/lần (không quá 2 lần/năm).

- Chi việc hỷ là bản thân cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị không quá 500.000 đồng/người.

- Chi việc hiếu là bản thân cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị không quá 1.000.000 đồng/người là vợ hoặc chồng, cha, mẹ hoặc con của bản thân trong đơn vị không quá 500.000đ/người. 

+ Chi tăng thu nhập cho CBGV, NV trong trường: Theo thực tế số tiết kiệm được, căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của CBGV, CNV để xây dựng quy chế chi trả tiền lương tăng thêm.

+ Chi cho CB CNV các ngày lễ, tết, ngày kỉ niệm lớn của trường, tổ chức mít tinh hoặc các hoạt động khác với tinh thần trang trọng, tiết kiệm. Mức chi 200.000đ/người. Chi quà cho CBGV hưu ngày 20/11 và tết 200.000đ/người.

+ Chi hỗ trợ các hoạt động khác 

- Chi mua quà tặng cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu, chuyển trường: Tùy thuộc vào nguồn kinh phí của đơn vị chi mua quà tặng từ 300.000-500.000đ/người.

- Chi tổ chức tham quan, học tập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường: Tùy thuộc vào nguồn kinh phí của đơn vị Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Phần II. THU - CHI CÁC KHOẢN TẠI ĐƠN VỊ

A/Các khoản thu theo quy định:

1. Tiền học phí:

* Phần thu: Thu theo quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND TP Hà Nội quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2020 – 2021. 

        - Mức thu 75 000 đ/hs/tháng (thu 9 tháng)

        - Con thương binh, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh mồ côi cả cha và mẹ được miễn

        - Học sinh thuộc hộ cận nghèo: giảm 50%

* Phần chi:

     -  40% chi cải cách tiền lương cho CBCNV.

      - 60% chi các hoạt động:

+ Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập

+ Mua sách cho thư viện

+ Sửa chữa, nâng cấp trường lớp, cơ sở vật chất

+ Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn: Hội giảng, thi GVDG, tổ chức thi học sinh giỏi, thi giai điệu tuổi hồng, ngày hội đọc sách, giải chạy báo Hà Nội mới, Hội khỏe Phù Đổng, Hội chợ 26/3…
+ Chi khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích trong công tác giảng dạy và học tập: Thưởng các hoạt động 20/11, 26/3, 

  Lớp đạt các giải dự thi (VN, TDTT, báo tường, nề nếp, giờ học tốt... kỉ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động được tổ chức tại trường)

  Thưởng lớp nhất khối tháng. 

+ Chi trả cho hợp đồng bảo vệ, vệ sinh trường lớp,…
+ Mua sổ sách, chứng từ phục vụ thu chi, quản lý học phí
  + Chi khác: Học sinh tập luyện văn nghệ, …30.000đ/buổi

B/ Các khoản thu khác:

1. Tiền dạy thêm học thêm: (Khối 8+9)

* Phần thu: Theo Công văn số 2518/UBND-GD&ĐT ngày 28/8/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2020 - 2021: mức thu 7000đ/tiết x 48 tiết/tháng = 336.000 đ/hs/tháng (theo số tháng được UBND huyện cấp phép dạy).

* Phần chi:

+ Chi cho giáo viên dạy học thêm khối 8+9: 70%

+ Chi cho công tác quản lý, phục vụ: 15%

- Công tác chủ nhiệm: 2,5%

- Ban giám hiệu: 9% (HT: 5%; PHT: 4%)

- Quản lý tài chính: 3,5% (KT: 2,25%; TQ: 1,25%)

+ Chi hỗ trợ CSVC, điện, nước: 15%

2/ Tiền học 2 buổi/ngày: (Khối 6,7)

* Phần thu: 150 000 đ/hs/tháng (thu 9 tháng)
* Phần chi:

+ 65% chi cho GV giảng dạy + công tác chủ nhiệm.

+ 20% cho công tác quản lý, phục vụ

· Ban giám hiệu: 9% (HT: 5%, PHT: 4%)

· Bộ phận phục vụ: 11% (KT: 1,9%, VT-TQ: 1,9%, TPT-YT: 1.45%, TV: 1.25%; thiết bị: 1.25%, 4 bảo vệ 3.25%)

+ 5% chi các hoạt động phúc lợi tập thể.

+ 10% chi cho các hoạt động khác phục vụ cho dạy và học của nhà trường: mua sắm VPP, đồ dùng dạy học, điện nước, vệ sinh, tăng cường CSVC, hỗ trợ thanh toán dịch vụ, thuê lao công, vệ sinh trường lớp, hỗ trợ hoạt động chuyên môn.

3/ Tiền trích BHYT học sinh (Chăm sóc sức khỏe ban đầu): 

- Chi khám sức khỏe định kỳ cho học sinh: Thanh toán theo thực tế

- Phục vụ khám sức khỏe cho học sinh chi: 50 000 đ/buổi/người.

- Chi 20% phụ cấp cho nhân viên y tế chuyên trách.

- Chi mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, dụng cụ y tế thông dụng, văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu: thanh toán theo hóa đơn thực tế.

 - Tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe và phòng bệnh: Chi cán bộ y tế tuyên truyền 50 000đ/buổi/người, CBCNV dự chi 30 000 /buổi/người. 

   Ngoài ra chi cho các hoạt động y tế học đường theo hướng dẫn của Liên bộ TBXH, GD&ĐT, Tài chính.

4/ Quỹ Đội: 

* Phần thu 13.500đ/hs/năm học

* Phần chi: 

- Mua sổ sách, báo thiếu niên, CSVC phục vụ hoạt động Đội: Thanh toán theo hóa đơn thực tế.

- Thưởng các phong trào của Đội.

-  Hoạt động phong trào chi: 20.000 đ/buổi/người

-  Tham gia các lớp tập huấn theo văn bản cấp trên.

- Chi cho hoạt động đoàn đội.

5/ Nước uống tinh khiết:

* Phần thu: 120 000đ/hs/năm học 

* Phần chi: Chi trả tiền nước uống tinh khiết cho học sinh 120 000 đ/hs/năm học.

6/ Học Tiếng Anh liên kết

 *Chi trả cho công ty liên kết: 85% 

 *Kinh phí trích lại trường: 15%. 
- Chi công tác chủ nhiệm: 5%

- Chi công tác quản lý: 8,5% Trong đó Hiệu trưởng: 3,5%, Phó Hiệu trưởng 2,25%, Kế toán 1,125%, Thủ quỹ: 1.125%, Đồ dùng 0,5%

- Chi hỗ trợ CSVC, các hoạt động phục vụ học tiếng anh: 1.5% 

7/Sổ liên lạc điện tử

- Chi trả công ty: 14.000đ/học sinh/tháng

- Chi 6.000 đồng/học sinh/tháng: Công tác chủ nhiệm, quản trị phần mềm, nhắn tin, quản lý, nhân viên phục vụ việc sử dụng phần mềm sổ liên lạc điện tử.
Chương III:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế chi tiêu nội bộ của trường THCS Dương Hà được áp dụng trên nguồn kinh phí thường xuyên được cấp trên giao, nguồn thu của nhà trường.

Quy chế chi tiêu nội bộ của trường THCS Dương Hà được thực hiện từ năm học 2020 - 2021, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị có trách nhiệm thi hành đúng nội dung quy chế quy định.

Trong thời gian thực hiện nếu có những nội dung phát sinh ngoài quy chế chi tiêu nội bộ và có thay đổi về định mức, chế độ do Nhà nước quy định hoặc có những định mức chi không hợp lý sẽ được sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với hoạt động thực tế của nhà trường.

Những nội dung chi theo yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao trong năm phát sinh ngoài quy chế sẽ được thủ trưởng đơn vị triệu tập cuộc họp hội đồng trường bàn bạc, thống nhất thanh quyết toán theo các quy định của Nhà nước để đảm bảo hoạt động thường xuyên của nhà trường và tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả.

  Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được gửi: Phòng Tài chính Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Gia Lâm làm cơ sở giám sát kiểm soát thanh toán.

Quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua hội nghị cán bộ công chức viên chức nhà trường năm học 2020 - 2021.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
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